
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Cụm 6, Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/02/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 10 TRÀNG TIỀN

0107335400

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI SỐ 10 TRÀNG TIỀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRANG TIEN NUMBER 10 TRADING AND 
PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TRANG TIEN ADN 10T., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết: - Chế biến sữa tươi dạng lỏng, sữa đã tiệt trùng, sữa 
diệt khuẩn, đồng hoá và hoặc đã xử lý đun nóng ; 
- Chế biến các đồ uống giải khát từ sữa ; 
- Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa đã tiệt trùng, diệt khuẩn, đồng 
hoá ; 
- Sản xuất sữa làm khô hoặc sữa đặc có đường hoặc không 
đường ; 
- Sản xuất sữa hoặc kem dạng rắn ; 
- Sản xuất bơ ; 
- Sản xuất sữa chua ; 
- Sản xuất pho mát hoặc sữa đông ; 
- Sản xuất sữa chua lỏng ; 
- Sản xuất casein hoặc lac to; 
- Sản xuất kem và các sản phẩm đá ăn được khác như kem trái 
cây. 

1050(Chính)

2. Sản xuất rượu vang 1102

3. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

4. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý;

4610

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
gường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; sách, báo, tạp 
chí, văn phòng phẩm;

4649

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(trừ loại Nhà nước cấm)

4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện;

4659

9. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

10. Cho thuê xe có động cơ 7710

11. (Đối với ngành nghề có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động 
sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG VĂN 
VÂN

Cụm 6, Xã Vân 
Phúc, Huyện 
Phúc Thọ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 80,000

Tổng số 40.000 400.000.000 80,000

111149843

2 ĐẶNG THỊ 
LOAN

Cụm 6, Xã Vân 
Phúc, Huyện 
Phúc Thọ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 10,000

Tổng số 5.000 50.000.000 10,000

111534200

3 BÙI VĂN 
HOÀNG

Số 47, tập thể 
công ty cơ khí 
điện, khu B, 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 10,000

Tổng số 5.000 50.000.000 10,000

0010810099
06

8. Cổ đông sáng lập:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001081009906
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 47, tập thể công ty cơ khí điện, khu B, Phường La 
Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 47, tập thể công ty cơ khí điện, khu B, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN HOÀNG Nam

13/03/1981 Kinh Việt Nam

07/10/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

10. Người đại diện theo pháp luật:
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